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BẢNG PHÂN CÔNG  

Tham gia công tác coi – chấm kiểm tra định kì cuối năm học 

năm học 2023 - 2024 
-------------------------------------------------------- 

I. Lịch kiểm tra 

Ngày Buổi 
Môn/phân 

môn 
Lớp 

Thời 

gian 

phát 

đề 

Thời gian làm 

bài 
Ghi chú 

14/5/2024 

Thứ Ba 
Chiều Tiếng Anh 

1 
14h25' 14h30' - 15h00' 

14h30' (Nghe) 

2 14h45' (Nghe) 

15/5/2024 

Thứ Tư 
Chiều Tiếng Anh 

3 
14h25' 14h30' - 15h05' 

14h30' (Nghe) 

4 14h45' (Nghe) 

16/5/2024 

Thứ Năm 
Chiều Tiếng Anh 5 14h25' 14h30' - 15h05' 14h30' (Nghe) 

17/5/2024 

Thứ Sáu 
Sáng Tin học 

3,4 

7h00' 

7h05' - 7h15' 10 phút 

5 
7h05' - 7h15' Điểm Chính 

7h05' - 7h40' Điểm Một 

 

20/5/2024 

Thứ Hai 
Sáng 

Tiếng Việt 

(Đọc hiểu) 
1,2,3,4,5 7h25' 7h30' – 8h10' 40 phút 

Tiếng Việt 

(ĐTT) 
1,2,3,4,5 8h25' 

8h30' – HS đọc 

xong 
HS đọc xong 

21/5/2024 

Thứ Ba 
Sáng 

Tiếng Việt 

(Viết) 

1,2,3,4 
7h25' 

7h30' – 8h10'  40 phút 

5 7h30' - 8h25' 55 phút 

Công nghệ 3,4 8h25' 8h30' – 9h05' 35 phút 

22/5/2024 

Thứ Tư 
Sáng 

Toán 1,2,3,4,5 7h25' 7h30' – 8h10' 40 phút 

Khoa học 4,5 8h25' 8h30' – 9h10' 40 phút 

23/5/2024 

Thứ Năm 
Sáng LS&ĐL 4, 5 7h25' 7h30' – 8h10' 40 phút 

 * Lưu ý: Từ ngày 14 - 17/5/2024 sau kiểm tra học sinh học bình thường. Giáo viên chủ 

nhiệm lớp nào coi kiểm tra lớp đó. 



II. Lịch chấm kiểm tra 

Ngày Buổi 
Môn/phân 

môn 
Lớp 

Thời gian chấm 

bài 
Địa điểm 

17/5/2024 

Thứ Sáu 
Chiều 

Tiếng Anh 1,2,3,4,5 

13h30' - 16h30' 
Phòng học lớp 5/1 

(Khối 5) 
Tin học 3,4,5 

20/5/2024 

Thứ Hai 
Chiều 

Tiếng Việt 

(Đọc hiểu) 
1,2,3,4,5 13h30' - 16h30' 

Phòng học lớp 5/3 

(Khối 1, 2, 3) 

21/5/2024 

Thứ Ba 
Chiều 

Tiếng Việt 

(Viết) 
1,2,3,4,5 

13h30' - 16h30' 

Công nghệ 3,4 

Phòng học lớp 4/1 

(Khối 4, Bộ môn)  

22/5/2024 

Thứ Tư 
Chiều 

Toán 1,2,3,4,5 
13h30' - 16h30' 

Khoa học 4,5 

23/5/2024 

Thứ Năm 
Chiều LS&ĐL 4, 5 13h30' - 16h30' 

 

III. Phân công tham gia công tác coi, chấm, giám sát và hỗ trợ kiểm tra 

  Giáo viên tham gia coi kiểm tra, có mặt tại phòng PHT (Thầy Danh) để nhận đề 

trước thời gian học sinh làm bài 15 phút; giáo viên – nhân viên đi điểm, nhận đề trước thời 

gian học sinh làm bài 30 phút. 

 1. Phân công coi – chấm kiểm tra 

TT Họ và tên Dạy lớp 
Nhiệm vụ được phân công 

Coi KT Chấm KT Chấm TT 

1 Lê Thị Kiều Loan 2/2 1/1 1/1  

2 Bùi Thị Yến Nhi 2/3 1/2 1/2  

3 Trang Thanh Thảo 2/1 1/3 1/3  

4 Nguyễn Thị  Mỹ Tiên 4/4 2/1 2/1  

5 Lê Hồng Phước 3/4 2/2 2/2  

6 Nguyễn Văn Đông 3/3 2/3 2/3  

7 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1/2 2/4 2/4  

8 Nguyễn Thị Huyền Trân 4/3 3/1 3/1  

9 Nhị Thị Kim Quyền 4/1 3/2 3/2 Khối 5 

10 Nguyễn Thanh Phong 4/2 3/3 3/3  

11 Nguyễn Thị Mỹ Chinh 1/3 3/4 3/4  



12 Phạm Thị Huỳnh Như 2/4 4/1 4/1 Khối 2 

13 Nguyễn Thị Thúy Kiều 1/1 4/2 4/2 Khối 1 

14 Vỏ Thị Tuyết Mai 3/2 4/3 4/3  

15 Tạ Thị Kim Dung 3/1 4/4 4/4 Khối 3 

16 Nguyễn Văn Kiệt 5/1 5/2 5/2 Khối 4 

17 Nguyễn Thị Thắm 5/2 5/3 5/3  

18 Lương Kim Trâm 5/3 5/4 5/4  

19 Châu Hồ Trúc Giang 5/4 5/1 5/1  

20 Trần Thị Hùng Cường 

Tiếng Anh  

Khối 1 

Khối 3 

5/1, 5/2 

Tiếng Anh 

(phần Nói) 

Khối 2 

Khối 4 

5/3, 5/4 

Tiếng Anh 

Khối 2 

Khối 4 

5/3, 5/4 

Tiếng Anh 

Khối 1 

Khối 3 

5/1, 5/2 

21 Đoàn Thị Chúc Lành 

Tiếng Anh 

Khối 2 

Khối 4 

5/3, 5/4 

Tiếng Anh 

(phần Nói) 

Khối 1 

Khối 3 

5/1, 5/2 

Tiếng Anh 

Khối 1 

Khối 3 

5/1, 5/2 

Tiếng Anh 

Khối 2 

Khối 4 

5/3, 5/4 

22 Nguyễn Anh Khoa 
Tin học; 

Công nghệ 

Tin học  

3, 4, 5 

(Thực hành) 

Tin học;  

Công nghệ 

 

23 Nguyễn Thị Hồng Thắm Âm nhạc x x 
Tin học;  

Công nghệ 

 

 2. Phân công hỗ trợ, giám sát kiểm tra 
 

TT Họ và tên Chức Vụ Nhiệm vụ Thời gian 

1 Trần Thị Xuân Hòa HT Kiểm tra, giám sát 

Điểm Chính. 
20/05/2024 

 –  

23/05/2024 

2 Hồ Công Danh PHT 

3 Nhị Văn Khen PHT 
Kiểm tra, giám sát 

Điểm 1 

4 Lâm Thành Đạt GVBM 

Thư kí, niêm phong, 

giao đề và thu bài kiểm 

tra 
13 - 23/05/2024 

5 Huỳnh Thanh Thúy Nhân viên 

Niêm phong, giao đề 

và thu bài kiểm tra; 

chăm sóc y tế 
13 - 23/05/2024 



6 Nguyễn Thanh Hữu TPT 
Giám sát, hỗ trợ  

Điểm 1 

14 - 17/05/2024 

7 Trần Phương Thảo GVBM 20 - 23/05/2024 

8 Nguyễn Thị Hồng Thắm TTTBM 

Giám sát, hỗ trợ  

Điểm Chính  

(Dãy lầu) 
20 - 23/05/2024 

9 Hà Trung Trực GVBM 

Giám sát, hỗ trợ  

Điểm Chính  

(Sau khu hiệu bộ) 
20 - 23/05/2024 

10 Võ Hoàng Long Bảo vệ 

Hiệu lệnh trống, bảo vệ 

(không để phụ huynh 

vào khu vực kiểm tra) 
14 - 23/05/2024 
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